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Các biểu mẫu đăng ký 

(kèm theo Thông báo số 302/TB-DTC ngày 22/4/2022 của Trường Đại học Công 
nghiệp Thực phẩm TP.HCM) 

 
Biểu mẫu 1 

PHIẾU ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI KH&CN CẤP TỈNH/ CƠ SỞ NĂM 2023 
_______________ 

 
1./ Tên đề tài: 
………………………………………………………………………………........ 
 
2./ Giải trình về tính cấp thiết (tại sao phải nghiên cứu giải quyết ở cấp Tỉnh/ Cơ 
sở: quan trọng, cấp bách - tác động to lớn, ảnh hưởng lâu dài đến đời sống kinh 
tế - xã hội của Tỉnh/ Cơ sở) 
………………………………………………………………………………......... 
3./ Mục tiêu của đề tài  
………………………………………………………………………………......... 
4./ Nội dung chủ yếu của đề tài 
………………………………………………………………………………......... 
5./ Dự kiến sản phẩm của đề tài 
………………………………………………………………………………......... 
6./ Khả năng và địa chỉ áp dụng 
………………………………………………………………………………......... 
7./ Thời gian thực hiện và kinh phí dự kiến: 

- Thời gian thực hiện: ….. tháng, từ tháng …/202… đến tháng …../202…. 
- Tổng kinh phí: ………triệu đồng (viết bằng chữ: …………..). Trong đó: 

+ Tổng kinh phí SNKH: 
+ Kinh phí SNKH năm 202… 
+ Nguồn khác: 
(Thông tin liên hệ) 

.............., ngày ...... tháng .... năm .........  
Đơn vị/cá nhân đề xuất đề tài 

(Họ, tên và chữ ký - đóng dấu đối với 
trường hợp đề xuất của đơn vị) 
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Biểu mẫu 2 
PHIẾU ĐỀ XUẤT DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM CẤP TỈNH  

NĂM 2023 
1. Tên dự án SXTN: 
………………………………………………………………………………......... 
2. Xuất xứ hình thành: (từ một trong các nguồn sau: kết quả của các đề tài; kết 
quả khai thác sáng chế, giải pháp hữu ích; kết quả KH&CN chuyển giao từ 
nước ngoài... có khả năng ứng dụng) 
………………………………………………………………………………......... 
3. Tính cấp thiết; tầm quan trọng phải thực hiện ở cấp tỉnh; tác động và ảnh 
hưởng đến đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh v.v...: 
………………………………………………………………………………......... 
4. Mục tiêu: 
………………………………………………………………………………......... 
5. Kiến nghị các nội dung chính cần thực hiện để hoàn thiện công nghệ và đạt 
kết quả: 
………………………………………………………………………………......... 
6. Yêu cầu đối với kết quả (công nghệ, thiết bị) và các chỉ tiêu kỹ thuật cần đạt: 
………………………………………………………………………………......... 
7. Nhu cầu thị trường: (Khả năng thị trường tiêu thụ, phương thức chuyển giao 
và thương mại hoá các sản phẩm của dự án) 
………………………………………………………………………………......... 
8. Dự kiến tổ chức cơ quan hoặc địa chỉ ứng dụng các kết quả tạo ra: 
………………………………………………………………………………......... 
9. Yêu cầu đối với thời gian thực hiện: 
………………………………………………………………………………......... 
10. Phương án huy động các nguồn lực của tổ chức dự kiến ứng dụng kết quả 
tạo ra: (Khả năng huy động nhân lực, tài chính và cơ sở vật chất từ các nguồn 
khác nhau để thực hiện dự án) 
………………………………………………………………………………......... 
11. Dự kiến nhu cầu kinh phí: 
………………………………………………………………………………......... 
(Thông tin liên hệ) 
 
  .............., ngày ...... tháng .... năm .........  

Đơn vị/cá nhân đề xuất đề tài 
(Họ, tên và chữ ký - đóng dấu đối với 

trường hợp đề xuất của đơn vị) 
 
 
 

 
 
 



3 

 
Biểu mẫu 3 

PHIẾU ĐỀ XUẤT DỰ ÁN KH&CN CẤP TỈNH/ CƠ SỞ NĂM 2023 
1. Tên dự án khoa học và công nghệ (KH&CN): 
………………………………………………………………………………......... 
2. Xuất xứ hình thành: (nêu rõ nguồn hình thành của dự án KH&CN, tên dự án 
đầu tư sản xuất, các quyết định phê duyệt liên quan ...) 
………………………………………………………………………………......... 
3. Tính cấp thiết; tầm quan trọng phải thực hiện ở Tỉnh/ Cơ sở; tác động và ảnh 
hưởng đến đời sống kinh tế - xã hội Tỉnh/ Cơ sở v.v...: 
………………………………………………………………………………......... 
4. Mục tiêu: 
………………………………………………………………………………......... 
5. Nội dung KH&CN chủ yếu: (mỗi nội dung đặt ra có thể hình thành được một 
đề tài, hoặc dự án SXTN cấp tỉnh) 
………………………………………………………………………………......... 
6. Yêu cầu đối với kết quả (công nghệ, thiết bị) và các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật 
cần đạt: 
………………………………………………………………………………......... 
7. Dự kiến tổ chức, cơ quan hoặc địa chỉ ứng dụng các kết quả tạo ra: 
………………………………………………………………………………......... 
8. Yêu cầu đối với thời gian thực hiện: 
………………………………………………………………………………......... 
9. Năng lực của tổ chức, cơ quan dự kiến ứng dụng kết quả: 
………………………………………………………………………………......... 
10. Dự kiến nhu cầu kinh phí: 
………………………………………………………………………………......... 
11. Phương án huy động các nguồn lực của cơ tổ chức, cơ quan dự kiến ứng 
dụng kết quả: (khả năng huy động nhân lực, tài chính và cơ sở vật chất từ các 
nguồn khác nhau để thực hiện dự án) 
………………………………………………………………………………......... 
12. Dự kiến hiệu quả của dự án KH&CN: 
12.1 Hiệu quả kinh tế - xã hội: (cần làm rõ đóng góp của dự án KH&CN đối với 
các dự án đầu tư sản xuất trước mắt và lâu dài bao gồm số tiền làm lợi và các 
đóng góp khác...) 
………………………………………………………………………………......... 
12.2 Hiệu quả về khoa học và công nghệ: (tác động đối với lĩnh vực khoa học 
công nghệ liên quan, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, tăng cường năng lực 
nội sinh...) 
………………………………………………………………………………......... 
(Thông tin liên hệ) 

.............., ngày ...... tháng .... năm .........  
Đơn vị/cá nhân đề xuất đề tài 

(Họ, tên và chữ ký - đóng dấu đối với 
trường hợp đề xuất của đơn vị) 



 
Tên đơn vị ​ Biểu mẫu 4 

 
 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH/NHIỆM VỤ 
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH, CƠ SỞ NĂM 2023 

(đối với các sở, ngành, viện, trường, doanh nghiệp, tổ chức KH&CN, huyện, thị, thành phố) 
 

Đơn vị: triệu đồng 

S 
TT Tên đề tài, dự án Đơn vị  

đề xuất 
Mục tiêu và nội 

dung chính 
Dự kiến 

sản phẩm 

Thời gian 
thực hiện 

Kinh phí 
 

Ghi chú Bắt 
đầu 

Kết 
thúc 

Tổng 
số 

Tổng 
KP hỗ 
trợ từ 
NSN

N 

Dự 
kiến 
2023 

           
           
           
           
           
           
           
           
 Tổng số          
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Tên đơn vị 

 
Biểu mẫu 5 

 
 

DỰ TOÁN CHI CÁC DỰ ÁN, CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2023 
(đối với các sở, ngành, viện, trường, doanh nghiệp, tổ chức KH&CN, UBND huyện, thị, thành phố) 

 
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​                                                         ​ ​ ​     Đơn vị: triệu đồng 

 
 

Số 
T
T 

Tên Chương 
trình/Tên 
nhiệm vụ 

Cơ 
quan 
chủ 

trì/Ch
ủ 

nhiệm 

Thời 
gian  

thực hiện 

Kinh phí Dự kiến kinh phí năm 2023  
 

Ghi 
chú Tổn

g số 

KP hỗ trợ từ NSNN  
Nguồ

n 
khác TS T

W 

ĐP 

Tổn
g 

T
W 

ĐP 
SNK

H 

Nguồ
n 

ĐTPT 

Nguồ
n 

khác 

Bắ
t 

đầ
u 

Kết 
thú
c 

SNK
H 

Nguồ
n 

ĐTPT 
I Tên Chương 

trình 
               

1 Nhiệm vụ                
                 

II Tên Chương 
trình 

               

1 Nhiệm vụ                
                 
III Tên Chương 

trình 
               

1 Nhiệm vụ               
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Số 
T
T 

Tên Chương 
trình/Tên 
nhiệm vụ 

Cơ 
quan 
chủ 

trì/Ch
ủ 

nhiệm 

Thời 
gian  

thực hiện 

Kinh phí Dự kiến kinh phí năm 2023  
 

Ghi 
chú Tổn

g số 

KP hỗ trợ từ NSNN  
Nguồ

n 
khác TS T

W 

ĐP 

Tổn
g 

T
W 

ĐP 
SNK

H 

Nguồ
n 

ĐTPT 

Nguồ
n 

khác 

Bắ
t 

đầ
u 

Kết 
thú
c 

SNK
H 

Nguồ
n 

ĐTPT 
 Tổng số                
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